
Biểu số 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2020-2022

(Kèm theo Tờ trình số:              /TTr-UBND ngày            /10/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

Số TT Loại khoáng sản Đơn vị
tính

Mức thu tại
Nghị quyết
21/2017/NQ-
HĐND

Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Khối lượng Tổng thu Khối lượng Tổng thu Khối lượng

A B 1 2 3 4 5 6 7

TỔNG SỐ 80.345.159.000 105.223.974.000

I Quặng khoáng sản kim loại 76.263.110.000 100.550.246.000
1 Quặng sắt Tấn 50.000 118.696 6.140.791.000 91.869 9.377.658.000 183.544
2 Quặng măng-gan (mangan) Tấn 40.000
3 Quặng vàng Tấn
 - Vàng gốc Tấn 270.000 2.000 540.000.000 7.318 1.975.769.000 11.934
 - Vàng sa khoáng Tấn 180.000
4 Quặng bạc, quặng thiếc Tấn 270.000

5 Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), quặng ăng-ti-moan
(antimon) Tấn 40.000

6 Quặng chì, quặng kẽm Tấn 220.000 314.102 69.582.319.000 400.502 89.196.819.000 326.980
7 Quặng đồng, quặng ni-ken (nicken) Tấn 50.000
8 Quặng khoáng sản kim loại khác Tấn 25.000
II Khoáng sản không kim loại 4.082.049.000 4.673.728.000
1 Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình m3 1.500 671.091 1.274.817.000 1.849.995 2.245.604.000 1.835.077
2 Đá, sỏi
2.1 Sỏi m3 5.000 2.380 29.880.000 2.412 33.113.000 7.479
2.2 Đá

2.2.1 Đá block (bao gồm khai thác cả khối lớn đá hoa trắng,
granite, gabro, bazan làm ốp lát, mỹ nghệ) m3 70.000

2.2.2 Đá làm vật liệu xây dựng thông thường m3 3.000 1.906.623 2.238.227.000 591.440 1.981.337.000 488.816

3
Đá vôi, đá sét làm xi măng, các loại đá làm phụ gia xi
măng (laterit, puzolan), khoáng chất công nghiệp
(barit, fluorit, bentônít và các loại khoáng chất khác)

Tấn 2.000

4 Đá granite, gabro, bazan làm ốp lát, mỹ nghệ (trừ quy
định tại điểm 2.2.1 Mục này) m3 60.000

5 Cát vàng m3

4.000
4.765 19.350.000 40.092 169.410.000 30.166
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6 Cát trắng m3

7 Các loại cát khác m3 45.984 202.331.000 16.140 71.016.000 26.188
8 Đất sét, đất làm gạch, ngói m3 2.000 44.277 151.590.000 39.000 119.780.000 54.402
9 Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít (phosphorit) Tấn 25.000
10 Cuội, sạn m3 5.000
11 Các loại đất khác m3 1.500 0 35.645 53.468.000 25.987
12 Nước khoáng thiên nhiên m3 2.500
13 Các khoáng sản không kim loại khác Tấn 25.000 15.270 165.854.000 0 0

4.000
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Tổng thu

8

89.514.310.000

84.730.181.000
9.614.698.000

3.222.215.000

71.893.268.000

4.784.129.000
2.607.144.000

44.124.000

1.693.147.000

124.243.000

Biểu số 01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2020-2022

(Kèm theo Tờ trình số:              /TTr-UBND ngày            /10/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

Năm 2022
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115.225.000
160.864.000

39.382.000
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Biểu số 02

BIỂU ĐỀ XUẤT MỨC THU VÀ CƠ SỞ ĐỀ XUẤT MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI  KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI ĐỀ ÁN

(Kèm theo Tờ trình số:              /TTr-UBND ngày            /10/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng

STT Loại khoáng sản

Đơn vị
tính

(tấn/m3
khoáng
sản

nguyên
khai)

Mức thu tại Nghị
định 164/2016/NĐ-CP

Mức thu tại
Nghị quyết
21/2017/NQ-
HĐND

Mức thu tại Nghị
định 27/2023/NĐ-CP

Chênh lệch mức
tối thiểu-tối đa
giữa Nghị định
27/2023/NĐ-CP
với Nghị định
164/2016/NĐ-

CP

Đề xuất nội
dung, mức
thu tại dự
thảo Nghị
quyết

Dự kiến khối
lượng năm
2023

Đơn vị
tính

Dự kiến tổng thu
tính theo mức thu
dự kiến tại dự
thảo Nghị quyết
và khối lượng dự
kiến năm 2023

Ghi chú

TỔNG SỐ 52.928.924.000

I Quặng khoáng sản kim loại 48.342.750.000
1 Quặng sắt Tấn 40.000 - 60.000 50.000 40.000 - 60.000 0-0 50.000 195.000 Tấn 9.750.000.000
2 Quặng măng-gan (mangan) Tấn 30.000 - 50.000 40.000 30.000 - 50.000 0-0 40.000 10.000 Tấn 400.000.000
3 Quặng ti-tan (titan) Tấn 50.000 - 70.000 10.000 - 70.000 -40.000-0
4 Quặng vàng Tấn 180.000 - 270.000 180.000 - 270.000 0-0
 - Vàng gốc Tấn 270.000 270.000 11.700 Tấn 3.159.000.000

 - Vàng sa khoáng Tấn 180.000 180.000 Dự kiến năm 2023 chưa phát
sinh khối lượng khai thác

5 Quặng đất hiếm Tấn 40.000 - 60.000 40.000 - 60.000 0-0

6 Quặng bạch kim, quặng bạc,
quặng thiếc Tấn 180.000 - 270.000 270.000 180.000 - 270.000 0-0 220.000 Dự kiến năm 2023 chưa phát

sinh khối lượng khai thác7 Quặng vôn-phờ-ram (wolfram),
quặng ăng-ti-moan (antimon) Tấn 30.000 - 50.000 40.000 30.000 - 50.000 0-0 40.000

8 Quặng chì, quặng kẽm Tấn 180.000 - 270.000 220.000 180.000 - 270.000 0-0 250.000 140.135 Tấn 35.033.750.000
9 Quặng nhôm, quặng bô-xít

(bauxit)
Tấn 10.000 - 30.000 10.000 - 30.000 0-0

10 Quặng đồng, quặng ni-ken
(nicken) Tấn 35.000 - 60.000 50.000 35.000 - 60.000 0-0 50.000 Dự kiến năm 2023 chưa phát

sinh khối lượng khai thác

11

Quặng cô-ban (coban), quặng mô-
lip-đen (molybden), quặng thủy
ngân, quặng ma-nhê (magie),
quặng va-na-đi (vanadi)

Tấn 180.000 - 270.000 180.000 - 270.000 0-0

12 Quặng crô-mít (cromit) Tấn 40.000 - 60.000 10.000 - 60.000 -30.000-0

13 Quặng khoáng sản kim loại khác Tấn 20.000 - 30.000 25.000 20.000 - 30.000 0-0 25.000 Dự kiến năm 2023 chưa phát
sinh khối lượng khai thác

II Khoáng sản không kim loại 4.586.174.000

1 Đất khai thác để san lấp, xây
dựng công trình m3 1.000 - 2.000 1.500 1.000 - 2.000 0-0 1.500 1.835.077 m3 2.752.615.500

2 Đá, sỏi -
2.1 Sỏi m3 4.000 - 6.000 5.000 6.000 - 9.000 2.000-3.000 6.000 7.479 m3 44.874.000
2.2 Đá

2.2.1
Đá block (bao gồm khai thác cả
khối lớn đá hoa trắng, granite,
gabro, bazan làm ốp lát, mỹ
nghệ)

m3 60.000 - 90.000 70.000 60.000 - 90.000 0-0 60.000 Dự kiến năm 2023 chưa phát
sinh khối lượng khai thác

2.2.2 Đá làm vật liệu xây dựng thông
thường m3 1.000 - 5.000 3.000 1.500 - 7.500 500-2.500 3.000 461.435 m3 1.384.305.000
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3

Đá nung vôi, làm xi măng, làm
phụ gia xi măng và làm khoáng
chất công nghiệp theo quy định
của pháp luật khoáng sản
(Serpentin, barit, bentonit)

m3 Không quy định 1.500 - 6.750 1.500 Dự kiến năm 2023 chưa phát
sinh khối lượng khai thác

Đá vôi, đá sét làm xi măng, các
loại đá làm phụ gia xi măng
(laterit, puzolan),
khoáng chất công nghiệp
(barit, fluorit, bentônít và các loại
khoáng chất khác)

Tấn 1.000-3.000 2.000 Không quy định

4 Đá làm fluorit m3 Không quy định 1.500 - 4.500 2.000

Dự kiến năm 2023 chưa phát
sinh khối lượng khai thác

5 Đá hoa trắng (trừ quy định tại
điểm 2.2.1 Mục này)

5.1 Đá hoa trắng làm ốp lát, mỹ nghệ m3 50.000 - 70.000 50.000 - 70.000 60.000
5.2 Đá hoa trắng làm bột carbonat m3 Không quy định 1.500 - 7.500 2.000

6
Đá granite, gabro, bazan làm ốp
lát, mỹ nghệ (trừ quy định tại
điểm 2.2.1 Mục này)

m3 50.000 - 70.000 60.000 50.000 - 70.000 0-0 60.000

7 Cát vàng m3 3.000 - 5.000
4.000

4.500 - 7.500 1.500-2.500 5.000 30.166 m3 150.830.000
8 Cát trắng m3 5.000-7.000 7.500 - 10.500 2.500-3.500
9 Các loại cát khác m3 2.000-4.000 3.000 - 6.000 1.000-2.000 3.000 26.188 m3 78.564.000
10 Đất sét, đất làm gạch, ngói m3 1.500-2.000 2.000 2.250 - 3.000 750-1.000 2.500 54.402 m3 136.005.000
11 Sét chịu lửa Tấn 20.000 - 30.000 20.000 - 30.000 0-0

12 Đôlômít (dolomit), quắc-zít
(quartzit) m3 20.000 - 30.000 30.000 - 45.000 10.000-15.000

13 Cao lanh Tấn 5.000-7.000 4.200 - 5.800 -800--1.200
14 Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật Tấn 20.000 - 30.000 20.000 - 30.000 0-0 25.000 Dự kiến năm 2023 chưa phát

sinh khối lượng khai thác15 Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít
(phosphorit) Tấn 20.000 - 30.000 25.000 20.000 - 30.000 0-0 25.000

16 A-pa-tít (apatit) Tấn 3.000 - 5.000 3.000 - 5.000 0-0
17 Séc-păng-tin (secpentin) Tấn 3.000 - 5.000 3.000 - 5.000 0-0

18

Than gồm:

Tấn

6.000-10.000

6.000 - 10.000

0-0
- Than an-tra-xít (antraxit) hầm lò
- Than an-tra-xít (antraxit) lộ
thiên- Than nâu, than mỡ
- Than khác

19

Kim cương, ru-bi (rubi), sa-phia
(sapphire)

Tấn 50.000 - 70.000 50.000 - 70.000

E-mô-rốt (emerald), A-lếch-xan-
đờ-rít (alexandrite), Ô-pan (opan)
quý màu đen
A-dít, Rô-đô-lít (rodolite), Py-rốp
(pyrope), Bê-rin (berin), Sờ-pi-
nen (spinen), Tô-paz (topaz)
Thạch anh tinh thể màu tím xanh,
vàng lục, da cam, Cờ-ri-ô-lít
(cryolite), Ô-pan (opan) quý màu
trắng, đỏ lửa; Birusa, Nê-phờ-rít
(nefrite)

60.000 Dự kiến năm 2023 chưa phát
sinh khối lượng khai thác
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20 Cuội, sạn m3 4.000 - 6.000 5.000 6.000 - 9.000 2.000-3.000 6.000
21 Đất làm thạch cao m3 2.000-3.000 2.000 - 3.000 0-0
22 Các loại đất khác m3 1.000 - 2.000 1.500 1.000 - 2.000 0-0 1.500 25.987 m3 38.980.500
23 Talc, diatomit Tấn 20.000 - 30.000 20.000 - 30.000 0-0
24 Graphit, serecit Tấn 3.000 - 5.000 3.000 - 5.000 0-0
25 Phen - sờ - phát (felspat) Tấn 5.000-7.000 3.300 - 4.600 -1.700--2.400
26 Nước khoáng thiên nhiên m3 2.000 - 3.000 2.500 2.000 - 3.000 0-0 2.500 Dự kiến năm 2023 chưa phát

sinh khối lượng khai thác27 Các khoáng sản không kim loại
khác Tấn 20.000 - 30.000 25.000 20.000 - 30.000 0-0 25.000

Dự kiến năm 2023 chưa phát
sinh khối lượng khai thác
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Biểu số 03

BIỂU SO SÁNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI  KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỚI MỘT SỐ TỈNH LÂN CẬN
(Kèm theo Tờ trình số:              /TTr-UBND ngày            /10/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Đồng

STT Loại khoáng sản

Đơn vị tính
(tấn/m3

khoáng sản
nguyên khai)

Khung mức thu phí
tại Nghị định

164/2016/NĐ-CP

Mức thu tại
Nghị quyết
21/2017/NQ-
HĐND

Khung mức thu
phí tại Nghị định
27/2023/NĐ-CP

Chênh lệch mức
tối thiểu-tối đa
giữa Nghị định
27/2023/NĐ-CP
với Nghị định
164/2016/NĐ-

CP

Mức thu tại dự
thảo Nghị quyết

Thái Nguyên
(Nghị quyết số
04/2017/NQ-
HĐND ngày
18/5/2017 của
HĐND tỉnh
Thái Nguyên)

Cao Bằng (Nghị
quyết số

07/2017/NQ-
HĐND ngày
14/7/2017 của
HĐND tỉnh Cao

Bằng)

Tuyên Quang
(Nghị quyết số
17/2017/NQ-
HĐND ngày
06/12/2017 của
HĐND tỉnh
Tuyên Quang)

Lạng Sơn (Nghị
quyết số

41/2017/NQ-
HĐND ngày
21/7/2017 của
HĐND tỉnh
Lạng Sơn)

Hà Giang (Nghị
quyết số

71/2017/NQ-
HĐND ngày
24/4/2017 của
HĐND tỉnh Hà

Giang)

I Quặng khoáng sản kim loại
1 Quặng sắt Tấn 40.000 - 60.000 50.000 40.000 - 60.000 0-0 50.000 45.000 40.000 60.000 50.000 50.000
2 Quặng măng-gan (mangan) Tấn 30.000 - 50.000 40.000 30.000 - 50.000 0-0 40.000 35.000 50.000 50.000 40.000
3 Quặng vàng Tấn 180.000 - 270.000 180.000 - 270.000 0-0 270.000 270.000 270.000 243.000 250.000
- Vàng gốc Tấn 270.000 270.000
- Vàng sa khoáng Tấn 180.000 180.000

4 Quặng bạch kim, quặng bạc,
quặng thiếc Tấn 180.000 - 270.000 270.000 180.000 - 270.000 0-0 220.000 250.000 225.000 270.000 220.000

5 Quặng vôn-phờ-ram (wolfram),
quặng ăng-ti-moan (antimon) Tấn 30.000 - 50.000 40.000 30.000 - 50.000 0-0 40.000 40.000 50.000 50.000 45.000 50.000

6 Quặng chì, quặng kẽm Tấn 180.000 - 270.000 220.000 180.000 - 270.000 0-0 250.000 190.000 225.000 270.000 250.000 250.000
7 Quặng đồng, quặng ni-ken

(nicken)
Tấn 35.000 - 60.000 50.000 35.000 - 60.000 0-0 50.000 50.000 60.000 60.000 54.000 50.000

8 Quặng khoáng sản kim loại khác Tấn 20.000 - 30.000 25.000 20.000 - 30.000 0-0 25.000 25.000 30.000 30.000 27.000 30.000
II Khoáng sản không kim loại

1 Đất khai thác để san lấp, xây
dựng công trình m3 1.000 - 2.000 1.500 1.000 - 2.000 0-0 1.500 1.500 2.000 2.000 1.800 2.000

2 Sỏi m3 4.000 - 6.000 5.000 6.000 - 9.000 2.000-3.000 6.000 6.000 4.000 6.000 6.000 6.000

3
Đá block (bao gồm khai thác cả
khối lớn đá hoa trắng, granite,
gabro, bazan làm ốp lát, mỹ
nghệ)

m3 60.000 - 90.000 70.000 60.000 - 90.000 0-0 60.000 70.000 90.000 80.000

4 Đá làm vật liệu xây dựng thông
thường m3 1.000 - 5.000 3.000 1.500 - 7.500 500-2.500 3.000 3.000 3.000 5.000 3.000 3.000

5

Đá nung vôi, làm xi măng, làm
phụ gia xi măng và làm khoáng
chất công nghiệp theo quy định
của pháp luật khoáng sản
(Serpentin, barit, bentonit)

m3 Không quy định 1.500 - 6.750 1.500

6 Đá làm fluorit m3 Không quy định 1.500 - 4.500 2.000

7 Đá hoa trắng làm ốp lát, mỹ nghệ
(trừ quy định tại điểm 3 mục này) m3 50.000 - 70.000 50.000 - 70.000 0-0 60.000 50.000 70.000 70.000 60.000 60.000

8 Đá hoa trắng làm bột carbonat m3 Không quy định 1.500 - 7.500 2.000

9
Đá granite, gabro, bazan làm ốp
lát, mỹ nghệ (trừ quy định tại
điểm 3 mục này)

m3 50.000 - 70.000 60.000 50.000 - 70.000 0-0 60.000 50.000 70.000 70.000 60.000 60.000

10 Cát vàng m3 3.000 - 5.000
4.000

4.500 - 7.500 1.500-2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000
11 Các loại cát khác m3 2.000-4.000 3.000 - 6.000 1.000-2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000
12 Đất sét, đất làm gạch, ngói m3 1.500-2.000 2.000 2.250 - 3.000 750-1.000 2.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000
13 Mi-ca (mica), thạch anh kỹ thuật Tấn 20.000 - 30.000 20.000 - 30.000 0-0 25.000 25.000 30.000 30.000

14 Pi-rít (pirite), phốt-pho-rít
(phosphorit) Tấn 20.000 - 30.000 25.000 20.000 - 30.000 0-0 25.000 25.000 30.000 30.000
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Thạch anh tinh thể màu tím xanh,
vàng lục, da cam, Cờ-ri-ô-lít
(cryolite), Ô-pan (opan) quý màu
trắng, đỏ lửa; Birusa, Nê-phờ-rít
(nefrite)

Tấn 50.000 - 70.000 50.000 - 70.000 0-0 60.000 70.000 70.000 70.000

16 Cuội, sạn m3 4.000 - 6.000 5.000 6.000 - 9.000 2.000-3.000 6.000 6.000 4.000 6.000 6.000 6.000
17 Các loại đất khác m3 1.000 - 2.000 1.500 1.000 - 2.000 0-0 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000
18 Nước khoáng thiên nhiên m3 2.000 - 3.000 2.500 2.000 - 3.000 0-0 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

19 Các khoáng sản không kim loại
khác Tấn 20.000 - 30.000 25.000 20.000 - 30.000 0-0 25.000 25.000 30.000 30.000 25.000 30.000
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